
        Đơn vị tính: 1.000 đồng

I Nguồn thu tiền sử dụng đất     24.000.000 

1 Đầu tư mặt bằng xây dựng điểm Trường Mầm non Bình Tường 7948977          350.000 

2 Đầu tư nâng cấp, mở rộng mặt bằng trường Mầm non Bình Tường 8074660       2.000.000 

3 Trường Tiểu học số 1 Bình Tường (Điểm Hòa Sơn) 7939763          329.788 

4 Bê tông xi măng sân trước Trường Tiểu học điểm Hòa Sơn 8096895          800.000 

5 Trường tiểu học Bình Tường, điểm Hòa Sơn. Hạng mục: nâng mặt bằng, Lát gạch bloc lối đi 7986919            65.000 

6 Xây dựng mới tường rào phía sau và Bê tông xi măng sân trước trường THCS Mai Xuân Thưởng 8101265          700.000 

7 Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Bình Tường 8017046       3.500.000 

8
Bê tông xi măng sân sau Nhà Văn hóa thôn Hòa Hiệp và đầu tư lắp đặp một số dụng cụ tập luyện thể 

thao ngoài trời
7986545          500.000 

9
Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Bình Tường. Hạng mục: Tường rào cổng ngõ; Sân bóng đá, dụng cụ 

thể thao ngoài trời, điện chiếu sáng, trồng cây xanh
8043978          400.000 

10 Lắp đặt hệ thống đài truyền thanh xã Bình Tường, huyện Tây Sơn 7907420          400.351 

11 Xây dựng nhà lưu chứa rác thải và bể chứa vỏ thuốc, bao bì sau sử dụng 7966493            21.968 

12 Kênh mương từ nhà ông Khải đến nhà bà Phương 7948978              4.294 

13 Đường nhà bà Bình đến nhà ông Tư 7883242          399.965 

14 Tuyến đường Từ Mả Vôi Đen đến đường BTXM đội 1 Hòa Sơn (nội đồng) 7907415          200.000 
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15 Tuyến đường nhà ông Pháp đến Chợ (Liên Thôn) 7907407          200.000 

16 Mở rộng mặt đường trước khu dân cư đến chợ Hòa Sơn Hạng mục: Mặt đường BTXM +Cống hộp 7966490          100.000 

17 Tuyến đường nội bộ khu dân cư Hòa Trung 7971537          350.000 

18
Đường từ nhà ông Hoàng đến nhà ông Chừng Hòa Sơn. Hạng mục: Thảm bê tông nhựa, bê tông bó vỉa, 

lát gạch Block vỉa hè, kè mái bê tông, hệ thống thoát nước
7986935          700.000 

19 Mở rộng, bê tông, thảm nhựa tuyến đường từ quốc lộ 19 đến nhà ông Dũng Ký Bố Hòa Sơn 7986928          530.000 

20 Mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 19 đến nhà ông Tân Hòa Trung 7986920          150.000 

21 Mở rộng, thảm nhựa tuyến đường vào trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Bình Tường 8045145          500.000 

22 Di dời hệ thống điện trên tuyến đường và trong khuôn viên trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Bình Tường 8043977          300.000 

23 Xây dựng cầu qua Hòa Lộc Hạ - thôn Hòa Hiệp, xã Bình Tường 8043979          250.000 

24 Nâng cấp đường xung quanh UBND xã Tây Phú. Hạng mục: Nâng cấp Bê tông nhựa 7968555 580.000

25 Cải tạo đường ống cấp nước đường trung tâm xã. Hạng mục: Cải tạo đường ống cấp nước 7968554 100.000

26 BTGT từ HTX lâm nghiệp đi cây Nơi 8024202 3.032

27 BTGT dọc mương Kiền Giang đoạn Phú Mỹ 8024207 2.912

28 Từ Cầu Đôi thôn Phú Thọ đi Phú Văn TT Phú Phong 7968794 5.709

29 BTGT từ suối Cổ Cò đến giáp đường Bảo tàng Quang Trung - Hầm Hô 8084451 3.466

30 BTGT từ Gò Cầy đi giáp đường Bảo tàng Quang Trung - Hầm Hô 8084470 2.137

31 BTGT từ Chùa Phước Sơn đến Mương Lộc Giang 8084469 649

32 Mở rộng BTXM từ nhà Trần Văn Hải đến nhà Chu Quốc Liệu   8073253 1.193

33 Mở rộng tuyến đường từ miễu Phú Thọ đến nhà văn hóa thôn Phú Thọ 8073824 3.428

34 BTGT từ cầu Hóc La đến ngã tư đường vào Gò Cầy 8052065 3.228
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35 BTGT từ tràn Lâm đến đường bê tông xóm Chuồng Gà   8052056 2.853

36 BTXM từ đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong đến gò Thuỷ Thuẫn - thôn Phú Hiệp 8136691 4.016

37
Nâng đất cấp phối đường từ Gò Thủy Thuẫn đến giáp đất Lâm nghiệp, thôn Phú Hiệp, Hạng mục: Nền, 

mặt đường cấp phối
8151314 712

38 BTXM từ nhà bà Thủy đến Chợ Tây Phú 8136692 413

39 Khắc phục sạc lở núi Trang Dài, thôn Phú Lâm, xã Tây Phú 8005428 1.514

40 Bê tông xi măng từ Gò Thủy Thuẫn đến giáp đất Lâm nghiệp 505.880

41
Xây dựng hạ tầng khu dân cư tại xã Bình Tường năm 2020; Hạng mục Điểm dân cư dưới nhà Môn, thôn 

Hòa Sơn
7986918       4.500.000 

42 Chỉnh trang vỉa hè khu trung tâm xã Bình Tường 7966491            26.915 

43 Lát gạch Block vỉa hè dọc Quốc lộ 19, Đoạn từ Trạm y tế xã đến Nhà thuốc tây Bình Tường 7986917          350.000 

44 Lát gạch Block vỉa hè dọc Quốc lộ 19, từ nhà thuốc tây đến cầu Bình Tường 8043976          500.000 

45 Chỉnh trang vỉa hè, đường hoa trung tâm xã. Hạng mục: Mở rộng vỉa hè 7968553 473.342

46
Kè mái BTXM; BTXM mở rộng; Vỉa hè mở rộng đoạn trước trạm Ytế xã+Trước trường THCS Tây 

Phú+Gần cổng chào Phú Thọ
8052045 102.514

47
Chỉnh trang khuôn viên chợ Hòa Sơn; Hạng mục: bó vỉa, lát gạch Block lối đi và bê tông xi măng 

mương thoát nước trước chợ
8045144          970.458 

48 Nâng cấp, xây dựng chợ Hòa Sơn 7977264          382.000 

49 Sân bê tông phía sau nhà làm việc UBND xã 7966495            19.261 

50
Cải tạo tường rào, cổng ngõ, nhà xe, sân nền trạm y tế xã; Nhà để xe UBND; Mái hiên nhà văn hóa thôn 

Phú Mỹ
8052047 71.212

51 Làm nhà để xe khách và nhân dân đến liên hệ công tác tại UBND xã 8052048 131.790



4

Số 

TT

    Nguồn vốn đầu tư

                                                                                                                               Danh mục công trình

Mã số 

QHNSNN

Kế hoạch 

vốn đầu tư 

công năm 

2025

Ghi chú

52 Nhà quản trang nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Tường 8043968          300.000 

53 Xây dựng sân bê tông, bồn hoa, trồng cây xanh khu vực nhà quản trang nghĩa trang liệt sĩ 8085402          200.000 

54 Xây dựng hạ tầng Khu dân cư Phú Thịnh, xã Tây Phú 8054492 800.000

55 Sửa chữa Trụ sở làm việc xã Bình Phú       1.000.000 CT mới

56 Lập quy hoạch chung xây dựng xã Bình Phú          200.000 CT mới

II  Nguồn tăng thu ngân sách xã năm 2024 188.643

1 Trụ sở làm việc HĐND và UBND xã Tây Phú, Hạng mục: Tường rào, cổng ngõ, Lát gạch Block vỉa hè 7775094 12.273

2 Ngõ Dụ đến Cầu Đôi 8136694 26.370

3 Nâng cấp xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Phú Mỹ 7925140 150.000

III
Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NST - Mã 20492; Mã DP 

025)
      1.912.000 

1 Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Bình Tường. 8017046        694.000   

2
Chỉnh trang khuôn viên chợ Hòa Sơn; Hạng mục: bó vỉa, lát gạch Block lối đi và bê tông xi măng 

mương thoát nước trước chợ
8045144 524.000

3
 Kè mái BTXM; BTXM mở rộng; vỉa hè mở rộng đoạn trước trạm Y tế xã + trước trường THCS Tây 

Phú + gần cổng chào Phú Thọ
8052045 210.000

4  BTXM từ đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong đến Gò Thủy Thuẫn - thôn Phú Hiệp 8136691 484.000

IV
Nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bào dân tộc thiểu số 

và Miền núi
3.357.000

a Nguồn vốn Trung ương 3.046.000
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 - Mã CTMT: 10514 (MDP 015) 2.712.000

1 Sân thể thao làng Xà Tang 8101837 105.000

2 Nâng cấp đường BTXM từ rẫy Đinh Truyền đến ruộng Đinh Dem 8133752 450.000

3 Nâng cấp đường BTXM từ ruộng vườn Gòn đến bến cây Trâm 8133751 544.000

4 Thảm BT nhựa từ nhà Đinh Rừng đến nhà Đinh Tay 8133750 874.000

5 Thảm BT nhựa Đường làng Kon Mon 8136294 739.000

 - Mã CTMT: 10521 (MDP 015) 334.000

6 Thiết lập điểm ứng dụng công nghệ thông tin 8069703 25.000

7
Giao UBND xã phân bổ chi tiết danh mục để triển khai TDA 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ 

phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
309.000

b Nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh 311.000

- (Mã CTMT 20514 -MDP 025) 276.000

1 Nâng cấp đường BTXM từ rẫy Đinh Truyền đến ruộng Đinh Dem 8133752            48.000 

2 Nâng cấp đường BTXM từ ruộng vườn Gòn đến bến cây Trâm 8133751            58.000 

3 Thảm BT nhựa từ nhà Đinh Rừng đến nhà Đinh Tay 8133750            92.000 

4 Thảm BT nhựa Đường làng Kon Mon 8136294            78.000 

 - Mã CTMT: 20521 (MDP 025) 35.000

5
Giao UBND xã phân bổ chi tiết danh mục để triển khai TDA 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ 

phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
           35.000 

VI Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu hỗ trợ giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương          376.263 
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1 Kênh mương từ ruộng ông Kiểm đến ruộng ông Hương 7966941            51.051 

2 Kênh mương Bờ Đổ 7966496            14.783 

3 Kênh mương từ cầu nhà Chiếu đến ruộng ông Tuấn 7966492            32.829 

4 Tuyến đường nội bộ khu dân cư Hòa Trung 7971537 52.200

5 Tuyến đường Gò Cầy xóm 1 8104929 28.000

6 Tuyến đường ruộng ông Diệt đến ruộng ông Bạn Xóm 1 Hòa Hiệp 8104928 42.000

7 Tuyến đường từ ruộng ông Đựng đến ruộng ông Dũng 8104930 24.500

8 Tuyến đường từ nhà bà Hiến đến đồng đất cát xóm 1 Hòa Hiệp 8104927 28.000

9 Tuyến đường từ ruộng ông Lang đến ruộng ông Trung xóm 4 Hòa Hiệp 8104926 85.400

10 Tuyến đường từ nhà ông Bảy Có đến nhà ông Bồn Minh 8104924 17.500

VII Ngân sách tỉnh bổ sung từ nguồn thu tiền sử dụng đất để chi trả các dự án từ huyện chuyển về xã 12.893.000

Tổng cộng 42.726.906


